
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ MƯỜNG NHÉ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mường Nhé, ngày 03 tháng 02 năm 2026 
 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ  METHADONE XÃ 

MƯỜNG NHÉ 
 

TT Tên thiết bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(MODEL) 

Công ty sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Ghi 

chú 

1 
Ẩm kế, nhiệt 

kế 
   2 

Đang sử 

dụng 

 

2 
Điều hòa 

nhiệt độ 
 LG 

Hàn 

Quốc 
1 

Đang sử 

dụng 

 

3 
Tủ sắt có 

khóa 
T3 

Công ty cổ 

phần thiết bị 

thương mại 

Bộ công 

thương 

Việt 

Nam 

1 
Đang sử 

dụng 

 

4 Két sắt AC810 2 
Đang sử 

dụng 

 

5 Bơm thuốc  Socorex 
Thụy 

sỹ 
2 

Đang sử 

dụng 

 

6 
Tủ đựng hồ 

sơ 
HP T4 Hòa phát 

Việt 

Nam 
2 

Đang sử 

dụng 

 

7 
Camera giám 

sát 
@hua  

Trung 

Quốc 
3 

Đang sử 

dụng 

 

8 Bộ máy tính  Acer 
Đài 

Loan 
2 

Đang sử 

dụng 

 

9 Giá để cốc   
Việt 

Nam 
1 

Đang sử 

dụng 

 

10 Máy hút ẩm FUJIE   1 
Đang sử 

dụng 

 

11 Máy in  Canon 
Nhật 

Bản 
1 

Đang sử 

dụng 

 

12 Bàn làm việc  Hòa Phát 
Việt 

Nam 
2 

Đang sử 

dụng 

 

13 Ống nghe   Nhật 1 Đang sử  



2 

 

TT Tên thiết bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(MODEL) 

Công ty sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Ghi 

chú 

Bản dụng 

14 
Máy đo huyết 

áp điện tử 
 Omron 

Nhật 

Bản 
1 

Đang sử 

dụng 

 

15 
Tủ thuốc cấp 

cứu 
 Hòa phát 

Việt 

Nam 
1 

Đang sử 

dụng 

 

16 
Giường khám 

bệnh 
 Hòa phát 

Việt 

Nam 
1 

Đang sử 

dụng 

 

17 
Bộ trang thiết 

bị cấp cứu 
   1 

Đang sử 

dụng 

 

18 

Cân đo sức 

khỏe chiều 

cao 

  
Trung 

Quốc 
1 

Đang sử 

dụng 

 

19 
Giá đựng tài 

liệu  
 Hp 

Việt 

Nam 
1 

Đang sử 

dụng 

 

20 Máy lọc nước  Krofi 
Việt 

Nam 
1 

Đang sử 

dụng 

 

21 Ti Vi  
VTB LV 

4068 

Việt 

Nam 
1 

Đang sử 

dụng 

 

22 
Quạt treo 

tường 
   02 

Đang sử 

dụng 

 

23 Ghế HP  Hòa phát 
Việt 

Nam 
06 

Đang sử 

dụng 

 

 

           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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